
PHỤ LỤC IV 

KẾT QUẢ ĐÁNH GIÁ, XẾP LOẠI CHẤT LƯỢNG CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC LÀM VIỆC TẠI  

TRUNG TÂM PHỤC VỤ HÀNH CHÍNH CÔNG TỈNH NĂM 2023 

(Kèm theo Báo cáo số       /BC- PVHCC ngày         /12/2023 của Trung tâm PVHCC tỉnh) 
 

TT Họ và tên  Cơ quan, đơn vị  

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 
 

Ghi chú 

Quý I/2023 Quý II/2023 Quý III/2023 
Quý IV/2023 

(tháng 10 + 11) 
Cả năm 2023 

1 Đoàn Hoàng Giang 

Sở Giao thông 

Vận tải 

Hoàn thành XS Hoàn thành XS Hoàn thành XS Hoàn thành tốt Hoàn thành XS 
 

2 Phạm Chung Chiến Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành XS 
Hoàn thành 

XS 
Hoàn thành XS 

 

3 Trương Xuân Chí Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt 
 

4 Phạm Thị Vân Anh Sở Tài chính Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt 
 

5 Nguyễn Thị Mỹ Tâm Sở Công Thương Hoàn thành XS Hoàn thành XS Hoàn thành XS Hoàn thành XS Hoàn thành XS 
 

6 Đỗ Thị Kim Dung 

Sở Nông nghiệp và Phát 

triển nông thôn Hoàn thành tốt Hoàn thành XS Hoàn thành XS Hoàn thành tốt Hoàn thành XS 

 

7 Phạm Việt Hải Sở Xây dựng Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt 
 

8 Tường Thị Thanh Nhàn Sở Kế hoạch và Đầu tư Hoàn thành XS Hoàn thành XS Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành XS 

 



TT Họ và tên  Cơ quan, đơn vị  

Kết quả đánh giá, xếp loại chất lượng 

Ghi chú 
Quý I/2023 Quý II/2023 Quý III/2023 

Quý IV/2023 

(tháng 10 + 11) 
Cả năm 2023 

9 Lê Thị Lan 
Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Ninh Bình 
Hoàn thành XS Hoàn thành XS Hoàn thành XS Hoàn thành tốt Hoàn thành XS 

 

10 Bùi Thanh Vân 

Sở Tư pháp 

Hoàn thành XS Hoàn thành XS Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành XS 

Về nhận 

nhiệm vụ 

tại Sở từ 

tháng 

11/2023 

        

11 Tạ Thị Sang  Hoàn thành XS Hoàn thành tốt Hoàn thành XS Hoàn thành tốt Hoàn thành XS  

12 Nguyễn Thị Lan Hương 
Công ty TNHH MTV 

Điện lực Ninh Bình 
Hoàn thành XS Hoàn thành XS Hoàn thành XS Hoàn thành tốt Hoàn thành XS 

 

13 Nguyễn Thị Bích Hạnh 

Sở Văn hóa và 

Thể thao Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành XS Hoàn thành tốt 

 

14 Đinh Quỳnh Lệ  Sở Du lịch Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành XS Hoàn thành tốt 
 

15 Phạm Đức Trưởng Công an tỉnh Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt 
 

16 Lại Thị Thanh Loan 

Bưu điện tỉnh 

Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt 

 

17 Lê Thúy Diệu Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt 
 



18 Đinh Phương Châm Ngân hàng Vietcombank 

Ninh Bình 

Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt Hoàn thành XS Hoàn thành tốt  

19 
Nguyễn Thị Phương 

 
Sở Kế hoạch và Đầu   Hoàn thành tốt Hoàn thành tốt 

Nhận nhiệm vụ tại Trung tâm 

từ tháng 5/2023 

20 Phạm Thị Phương Anh 

Sở Tài nguyên và 

Môi trường 
 

   

Hoàn thành tốt 

Nhận nhiệm vụ tại Trung 

tâm từ ngày 01/10/2023 

21 Dương Thị Minh Thìn 
Bảo hiểm xã hội tỉnh 

Ninh Bình 

   Hoàn thành tốt 

22 Đặng Xuân Tiến 
   

Hoàn thành tốt 

23 Lê Công Bình Sở Nội vụ    Hoàn thành XS 

24 Nguyễn Thị Thanh Hường 
Sở Thông tin và 

Truyền thông 

   
Hoàn thành tốt 

25 Đinh Thị Lan Anh 
Ban quản lý các Khu 

công nghiệp 

   
Hoàn thành tốt 

26 Vũ Mạnh Dần Sở Y tế 
   Hoàn thành tốt 

27 Vũ Thị Vui 
Sở Lao động Thương 

binh và Xã hội 

   
Hoàn thành XS 

28 Tạ Thị Thu Hà 
Sở Giáo dục và 

Đào tạo 

   
Hoàn thành tốt 

29 Đàm Thị Thanh 
Sở Khoa học và 

Công nghệ 

   
Hoàn thành tốt 

30 Vũ Tuấn Minh Công an tỉnh 
   

Hoàn thành XS 

Ghi chú: Đối với công chức, viên chức làm việc tại Trung tâm (đợt 3) đã về nhận nhiệm vụ tại cơ quan chủ quản, Trung tâm có kết quả đánh giá, 

xếp loại kèm theo Báo cáo kết quả hoạt động quý I, quý II, quý III gửi các sở, ban, ngành theo quy định ( gồm: Báo cáo số 35/BC-PVHCC ngày 

14/4/2023, Báo cáo số 44/BC-PVHCC ngày 17/7/2023, Báo cáo số 111/BC-PVHCC ngày 10/10/2023). 
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